LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 17
(Từ ngày 28/12/2020 – 01/01/2021)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	49
	Mùa xuân trên quê hương em

	
	
	2
	Tiếng Việt
	241
	Bài 88. ung, uc (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	242
	Bài 88. ung, uc (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	17
	Bài 8. Em với ông bà, cha mẹ (t2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	33
	Tư thế vận động của tay (T6)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	17
	Bài 9: Cùng nhau ôn tập học kì 1

	
	
	3
	Trải nghiệm
	50
	Ngày Tết quê em

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	17
	Ôn tập và kiểm tra học kì I

	
	
	2
	Tiếng Việt
	243
	Bài 89. ưng, ưc (Tiết 1)


	
	
	3
	Tiếng Việt
	244
	Bài 89. ưng, ưc (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	81
	Luyện tập chung (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	33
	CĐ4: Cây xanh quanh em (T2)

	
	
	2
	GDTC
	34
	Tư thế vận động của chân (T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	33
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	245
	Bài 90. uông, uôc (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	246
	Bài 90. uông, uôc (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	82
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	247
	Bài 24: làm anh (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	34
	CĐ4: Cây xanh quanh em (T3)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	248
	Tập viết (sau bài 88, 89)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	249
	Ôn luyện

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	250
	Bài 91. ương, ươc (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	251
	Bài 91. ương, ươc (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	83
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	84
	Ôn tập

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	32
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	252
	Bài 92. Kể chuyện Ông lão và sếu nhỏ

	
	
	3
	Tiếng Việt
	253
	Bài 93. Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	85
	Ôn tập

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	254
	Tập viết (sau bài 90,91)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	255
	Ôn luyện

	
	
	3
	Trải nghiệm
	51
	GT tranh, ảnh về lễ hội mùa xuân quê em


